
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
AN GIANG 

KỲ THI CHỌN ĐỘI TUYỂN  
DỰ THI HỌC SINH GIỎI CẤP QUỐC GIA 

Khóa ngày 17/8/2024 
ĐỀ THI CHÍNH THỨC Môn : TOÁN  

BÀI THI THỨ NHẤT 
(Đề thi gồm 01 trang) Thời gian làm bài 180 phút, không kể thời gian phát đề 

 
 

Câu 1: (5,0 điểm)  

Một khối lập phương có độ dài cạnh bằng 𝑎 là số nguyên 
dương được sơn màu tất cả các mặt. Khối lập phương được cắt 
thành 𝑎! khối lập phương có cạnh bằng 1 đơn vị. Tìm 𝑎 nếu số 
khối lập phương đơn vị không tô màu mặt nào gấp đôi số khối 
lập phương được tô màu đúng một mặt.  

Câu 2: (5,0 điểm)  

Giả sử 𝑥", 𝑥# là hai nghiệm của đa thức 𝑃(𝑥) = 𝑥$ + 𝑥! − 1. Chứng minh 
rằng 𝑥". 𝑥# là nghiệm của đa thức 𝑄(𝑥) = 𝑥% + 𝑥$ + 𝑥! − 𝑥# − 1. 

Câu 3: (5,0 điểm) 

Tìm tất cả các hàm số 𝑓:ℝ → ℝ	 liên tục trên ℝ thỏa mãn   

𝑓(𝑥!) + [𝑓(𝑦)]! + [𝑓(𝑧)]! = 3𝑥𝑦𝑧, ∀𝑥; 𝑦; 𝑧 ∈ ℝ sao cho 𝑥 + 𝑦 + 𝑧 = 0.  

Câu 4: (5,0 điểm) 

Cho dãy số (𝑎&) là dãy vô hạn các số nguyên dương (với 𝑘 là số nguyên dương 
cho trước) thỏa mãn  𝑎&'#(𝑎&'" − 𝑘) = 𝑎&(𝑎&'" + 𝑘), ∀𝑛 ≥ 1, 𝑛 ∈ ℕ	(∗) 

a. Với 𝑘 = 1, tìm một dãy số thỏa điều kiện (∗). 

b. Tim tất cả các dãy (𝑎&) thỏa (∗). 

 

---------Hết---------- 
 

Thí sinh không được sử dụng tài liệu và máy tính cầm tay. 

 

Họ và tên thí sinh. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .; Số báo danh. . . . . . . . . .  . 
 
 
 
 



SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
AN GIANG 

KỲ THI CHỌN ĐỘI TUYỂN  
DỰ THI HỌC SINH GIỎI CẤP QUỐC GIA 

Khóa ngày 17/8/2024 
ĐỀ THI CHÍNH THỨC Môn : TOÁN  

BÀI THI THỨ HAI 
(Đề thi gồm 01 trang) Thời gian làm bài 180 phút, không kể thời gian phát đề 

 
 
 

Câu 5: (5,0 điểm) 

Trong mặt phẳng 𝑂𝑥𝑦 cho tam giác 𝐴𝐵𝐶 có trọng tâm 𝐺(2,3). Gọi 𝐻 là trực 
tâm của tam giác 𝐴𝐵𝐶. Biết phương trình đường tròn đi qua trung điểm của ba đoạn 
𝐻𝐴;𝐻𝐵;𝐻𝐶 có phương trình (𝑥 − 1)# + (𝑦 − 2)# = 1. Viết phương trình đường 
tròn ngoại tiếp tam giác 𝐴𝐵𝐶. 
Câu 6: (5,0 điểm) 

Cho hai số thực dương sao cho 𝑥 + 𝑦#(#) ≥ 1. Chứng minh rằng  

𝑥#(#) + 𝑦 >
99
100

 

Câu 7: (5,0 điểm) 

Một hình vuông (10 × 10) tạo bởi 100 ô vuông đơn vị, lần lượt được đánh số 
các ô vuông từ 1 đến 100 theo thứ tự từ trái qua phải từ trên xuống dưới. Người ta 
cắt hình vuông này thành 50 hình chữ nhật có diện tích (1 × 2) đơn vị. Gọi 𝑆 là tổng 
của các tích hai số được ghi trên mỗi hình chữ nhật. Tìm giá trị nhỏ nhất của 𝑆. 

Câu 8: (5,0 điểm) 
a. Có bao nhiêu số tự nhiên có ba chữ số 𝑎𝑏𝑐MMMMM sao cho ba chữ số 𝑎; 𝑏; 𝑐 đôi 

một khác nhau và là độ dài ba cạnh của một tam giác. 
b. Một hộp đựng 100 thẻ được đánh số từ 1 đến 100. Lấy ngẫu nhiên ra ba 

thẻ. Tính xác suất của biến cố 𝐴 = "Số ghi trên ba thẻ là số đo ba cạnh của một tam 
giác". 

---------Hết---------- 

 

Thí sinh không được sử dụng tài liệu và máy tính cầm tay. 

 

Họ và tên thí sinh. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .; Số báo danh. . . . . . . . . .  . 
 
 



SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO 
TẠO AN GIANG 

KỲ THI CHỌN ĐỘI TUYỂN DỰ THI HỌC SINH GIỎI 
CẤP QUỐC GIA 

Khóa ngày 17/8/2024 
ĐỀ THI CHÍNH THỨC Môn : TOÁN 

ĐÁP ÁN 
 

Câu Lược giải Điểm 

Câu1 
5,0 đ 

Trường hợp 𝑎 = 1, 𝑎 = 2 không có khối lập phương không tô màu. 
Trường hợp 𝑎 > 2.	Khối lập phương có 8 đỉnh, 12 cạnh, 6 mặt 
Khi tô màu các mặt của khối lập phương cạnh a nguyên dương ta được 
Số khối đơn vị được tô màu ba mặt là 8 khối ở bốn góc; 
Số khối đơn vị được tô màu hai mặt bằng 12. (𝑎 − 2) 
Số khối đơn vị được tô màu đúng một mặt bằng 6(𝑎 − 2)! 
Số khối đơn vị không tô màu bằng  

(𝑎 − 2)" = 𝑎" − (8 + 12(𝑎 − 2) − 6(𝑎 − 2)!) 
Ta có phương trình (𝑎 − 2)" = 12(𝑎 − 2)! 

𝑎 − 2 = 12 ⇒ 𝑎 = 14 
Vậy độ dài cạnh của khối lập phương là 1, 2 hay 14 đơn vị. 

5,0đ 

Câu2 
5,0 đ 

Gọi 𝑎, 𝑏, 𝑐, 𝑑	 là bốn nghiệm của đa thức 𝑃(𝑥) = 𝑥# + 𝑥" − 1 (lưu ý đa thức 𝑃(𝑥) 
chỉ có hai nghiệm thực khác 0) khi đó 

𝑥# + 𝑥" − 1 = (𝑥 − 𝑎)(𝑥 − 𝑏)(𝑥 − 𝑐)(𝑥 − 𝑑) ⇒ 𝑎𝑏𝑐𝑑 = −1 ⇒ 𝑎𝑏 =
−1
𝑐𝑑 (∗) 

𝑎 + 𝑏 + 𝑐 + 𝑑 = −1		(∗∗) 
Mặt khác 𝑃(𝑎) = 0 ⇒ 𝑎# + 𝑎" − 1 = 0 ⇒ 𝑎" = $

%&$
 tương tự  

𝑏" =
1

𝑏 + 1 ; 𝑐
" =

1
𝑐 + 1 ; 𝑑

" =
1

𝑑 + 1 (∗∗∗) 

Ta có 𝑄(𝑥) = 𝑥' + 𝑥# + 𝑥" − 𝑥! − 1 = 𝑥" :𝑥" + 𝑥 + 1 − $
(
− $

(!
; 

𝑄(𝑎𝑏) = (𝑎𝑏)" <(𝑎𝑏)" + (𝑎𝑏) + 1 −
1
𝑎𝑏 −

1
(𝑎𝑏)"= 

= (𝑎𝑏)"[(𝑎𝑏)" + (𝑎𝑏) + 1 + 𝑐𝑑 + (𝑐𝑑)"] 
Do 𝑎𝑏 ≠ 0 và từ (***) ta được  

𝑎"𝑏" =
1

(𝑎 + 1)(𝑏 + 1) =
−1
𝑐"𝑑" 

1
(𝑎 + 1)(𝑏 + 1) = −(𝑐 + 1)(𝑑 + 1) 

Tương tự      𝑐"𝑑" = −(𝑎 + 1)(𝑏 + 1) 
Khi đó  [(𝑎𝑏)" + (𝑎𝑏) + 1 + 𝑐𝑑 + (𝑐𝑑)"] = 

= −(𝑐 + 1)(𝑑 + 1) + 𝑎𝑏 + 1 + 𝑐𝑑 − (𝑎 + 1)(𝑏 + 1) 
= −(𝑐𝑑 + 𝑐 + 𝑑 + 1) + 𝑎𝑏 + 1 + 𝑐𝑑 − (𝑎𝑏 + 𝑎 + 𝑏 + 1) 
= −1 − 𝑎 − 𝑏 − 𝑐 − 𝑑 = −1 + 1 = 0	(áp dụng (**)) 

Vậy 𝑄(𝑎𝑏) = 0, hay 𝑎𝑏 là nghiệm của 𝑄(𝑥). 
 

5,0đ 



Câu Lược giải Điểm 

Câu3 
5,0 đ 

𝑓(𝑥") + [𝑓(𝑦)]" + [𝑓(𝑧)]" = 3𝑥𝑦𝑧, ∀𝑥; 𝑦; 𝑧 ∈ 𝑅 sao cho 𝑥 + 𝑦 + 𝑧 = 0.  
Cho 𝑥 = 𝑦 = 𝑧 = 0 ta được 𝑓(0) + 2𝑓(0)" = 0 

⟺ 𝑓(0)[1 + 2𝑓(0)!] = 0 ⇒ 𝑓(0) = 0 
Cho 𝑥 = 0; 𝑧 = −𝑦 ta được 

𝑓(0) + [𝑓(𝑦)]" + [𝑓(−𝑦)]" = 0 
𝑓(𝑦) = −𝑓(−𝑦) ⇔ 𝑓(−𝑦) = −𝑓(𝑦) 

 ⟹ 𝑓 là hàm số lẻ 
 ∀𝑥 ∈ 𝑅 thay 𝑦 = −𝑥; 𝑧 = 0 ta được  

𝑓(𝑥") + [𝑓(−𝑥)]" + 𝑓(0)" = 0 
𝑓(𝑥") = [𝑓(𝑥)]", ∀𝑥 ∈ 𝑅 

Như vậy điều kiện bài toán trở thành  
[𝑓(𝑥)]" + [𝑓(𝑦)]" + [𝑓(𝑧")] = 3𝑥𝑦𝑧 

Thay bộ ba số (𝑥; 𝑦; 𝑧) bởi K𝑥; 𝑦;	−(𝑥 + 𝑦)L;	∀𝑥, 𝑦 ∈ 𝑅 ta được 
[𝑓(𝑥)]" + [𝑓(𝑦)]" − [𝑓((𝑥 + 𝑦)]" = −3𝑥𝑦(𝑥 + 𝑦) 
⇔ [𝑓(𝑥 + 𝑦)]" = [𝑓(𝑥)]" + [𝑓(𝑦)]" + 3𝑥𝑦(𝑥 + 𝑦) 

⟺ [𝑓(𝑥 + 𝑦)]" = [𝑓(𝑥)]" + [𝑓(𝑦)]" + (𝑥 + 𝑦)" − 𝑥" − 𝑦" 
⟺ [𝑓(𝑥 + 𝑦)]" − (𝑥 + 𝑦)" = [𝑓(𝑥)]" − 𝑥" + [𝑓(𝑦)]" − 𝑦"	 

Đặt 𝑔(𝑥) = [𝑓(𝑥)]" − 𝑥" ta được 
𝑔(𝑥 + 𝑦) = 𝑔(𝑥) + 𝑔(𝑦);	∀𝑥, 𝑦	 ∈ 𝑅	(1) 

Vì 𝑓 liên tục nên 𝑔 liên tục trên 𝑅 theo phương trình hàm Cauchy ta được  
𝑔(𝑥) = 𝑘𝑥 

Ta còn đi tính 𝑘	, vì 𝑓(𝑥") = [𝑓(𝑥)]", ∀𝑥 ∈ 𝑅 , ta xét 
𝑔(𝑥") = 𝑓(𝑥")" − 𝑥) = 𝑓(𝑥)) − 𝑥) 
= K𝑓(𝑥)L" − 𝑥")(𝑓(𝑥)' + 𝑥"𝑓(𝑥)" + 𝑥') 
= 𝑔(𝑥)[(𝑓(𝑥)" − 𝑥")! + 3𝑥"𝑓(𝑥)"] 
= 𝑔(𝑥)[𝑔(𝑥)! + 3𝑥"(𝑔(𝑥) + 𝑥")] 
= 𝑔(𝑥)[𝑔(𝑥)! + 3𝑥"𝑔(𝑥) + 3𝑥'] 
𝑔(𝑥") = 𝑔(𝑥)[𝑔(𝑥)! + 3𝑥"𝑔(𝑥) + 3𝑥']					(2) 

Cho 𝑥 = 2 ⟹ 	𝑔(2") = 𝑔(2)[𝑔(2)! + 24𝑔(2) + 192];	 
𝑡ℎ𝑒𝑜	(1) ⟹ 𝑔(2") = 𝑔(4 + 4) = 2𝑔(4) = 4𝑔(2) 

Ta được 4𝑔(2) = 𝑔(2)[𝑔(2)! + 24𝑔(2) + 192] ⟺ 	𝑔(2) = 0 hoặc 
4 = 𝑔(2)! + 24𝑔(2) + 192 ⟺ 	𝑔(2)! + 24𝑔(2) + 188 = 0	(𝑉𝑁) 

Vậy 𝑔(2) = 0 ⟹ 	𝑔(2) = 𝑘. 2 ⟺ 	𝑘 = 0 
⟹ 𝑓(𝑥)" − 𝑥" = 0 ⟺ 	𝑓(𝑥) = 𝑥, ∀𝑥 ∈ 𝑅. 

5,0đ 

Câu4 
5,0 đ 

a. Với 𝑘 = 1 ⇒ 𝑎*&!(𝑎*&$ − 1) = 𝑎*(𝑎*&$ + 1) 

⇔ 𝑎*&! =
𝑎*(𝑎*&$ + 1)
𝑎*&$ − 1

 

Chọn 𝑎$ = 1; 𝑎! = 2 ⇒ 𝑎" = 3;… ; 𝑎* = 𝑛;… 
Vậy (𝑎*)  với 𝑎* = 𝑛 thỏa điều kiện bài toán. 

1,0đ 



Câu Lược giải Điểm 
b. Ta có nhận xét 𝑎*&!(𝑎*&$ − 𝑘) = 𝑎*(𝑎*&$ + 𝑘) vế phải 𝑎*(𝑎*&$ + 𝑘) là số 
nguyên dương nên 

⇒ 𝑎*&!(𝑎*&$ − 𝑘) > 0 ⇒ 𝑎*&$ > 𝑘	;	∀𝑛 ≥ 1 

𝑎*&!(𝑎*&$ − 𝑘) = 𝑎*(𝑎*&$ + 𝑘) ⇔
𝑎*&!
𝑎*

=
𝑎*&$ + 𝑘
𝑎*&$ − 𝑘

= 1 +
2𝑘

𝑎*&$ − 𝑘
			(1) 

  Vì dãy số 𝑎* nguyên dương nên ta được 𝑎*&! ≥ 𝑎* + 1. 

𝑎*&! =
𝑎*(𝑎*&$ + 𝑘)
𝑎*&$ − 𝑘

= 𝑎* <1 +
2𝑘

𝑎*&$ − 𝑘
= = 𝑎* +

2𝑘𝑎*
𝑎*&$ − 𝑘

				(2) 

Từ đẳng thức(2) với 𝑎*&!; 𝑎* là số nguyên dương nên !+%"
%"#$,+

	là số nguyên dương 

do vậy  
(𝑎*&$ − 𝑘)|2𝑘𝑎* 

Đặt 𝑟 ≥ 1, 𝑟 ∈ 𝑍&: 2𝑘𝑎* = 𝑟(𝑎*&$ − 𝑘) từ (1) 
𝑎*&!
𝑎*

= 1 +
2𝑘

𝑎*&$ − 𝑘
= 1 +

2𝑘𝑟
2𝑘𝑎*

= 1 +
𝑟
𝑎*

⇒ 𝑎*&! = 𝑎* + 𝑟 

Mặt khác theo (2) 

𝑎*&" = 𝑎*&$ +
2𝑘𝑎*&$
𝑎*&! − 𝑘

= 𝑎*&$ +
2𝑘𝑎*&$

𝑎* + 𝑟 − 𝑘
= 𝑎*&$ +

2𝑘𝑎*&$
𝑟(𝑎*&$ − 𝑘)

2𝑘 + 𝑟 − 𝑘
 

= 𝑎*&$ +
4𝑘!𝑎*&$

𝑟𝑎*&$ + 𝑟𝑘 − 2𝑘!
	 

Ta lại được  
4𝑘!𝑎*&$

𝑟𝑎*&$ + 𝑟𝑘 − 2𝑘!
= 𝑟 

⇔ 4𝑘!𝑎*&$ = 𝑟!𝑎*&$ + 𝑟!𝑘 − 2𝑟𝑘! 
⇔ (4𝑘! − 𝑟!)𝑎*&$ = 𝑟𝑘(𝑟 − 2𝑘) 

⇔ (2𝑘 + 𝑟)(2𝑘 − 𝑟)𝑎*&$ = 𝑟𝑘(𝑟 − 2𝑘) 

] 𝑟 = 2𝑘
(2𝑘 + 𝑟)𝑎*&$ = −𝑟𝑘 

+ Nếu 𝑟 = 2𝑘 khi đó 𝑎*&! = 𝑎* + 2𝑘. Thay vào giả thiết ban đầu ta được 
𝑎*&!(𝑎*&$ − 𝑘) = 𝑎*(𝑎*&$ + 𝑘) ⇔ (𝑎* + 2𝑘)(𝑎*&$ − 𝑘) = 𝑎*(𝑎*&$ + 𝑘)  

⇔ 𝑎*𝑎*&$ + 2𝑘𝑎*&$ − 𝑘𝑎* − 2𝑘! = 𝑎*𝑎*&$ + 𝑘𝑎* 
⇔ 2𝑘𝑎*&$ = 2𝑘𝑎* + 2𝑘! ⇔ 𝑎*&$ = 𝑎* + 𝑘 

+ Nếu 𝑟 ≠ 2𝑘 ⇒ (2𝑘 + 𝑟)𝑎*&$ = −𝑟𝑘 phương trình vô nghiệm do vế phải là số 
âm 
Kết luận: Dãy số cần tìm (𝑎*) là cấp số cộng công sai 𝑑 = 𝑘, 𝑎*&$ = 𝑎* + 𝑘  
 thỏa yêu cầu bài toán.	 
 

4,0đ 



Câu Lược giải Điểm 

Câu5 
5,0 đ 

Gọi 𝐷; 𝐸; 𝐹 lần lượt là trung điểm của 𝐻𝐴;𝐻𝐵;𝐻𝐶 
và 𝑀;𝑁; 𝑃 lần lượt là trung điểm của ba cạnh 
𝐵𝐶; 𝐶𝐴; 𝐴𝐵. 
Ta chứng minh đường tròn tâm 𝐼(1; 2) qua trung 
điểm của 𝐻𝐴;𝐻𝐵;𝐻𝐶 đi qua ba trung điểm của các 
cạnh 𝐴𝐵; 𝐵𝐶; 𝐶𝐴. 
Ta có 𝐷𝐹,𝑀𝐹 lần lượt là các đường trung bình của 
tam giác 𝐻𝐴𝐶;𝐻𝐵𝐶 ⇒ 𝐷𝐹 song song 𝐴𝐶;𝑀𝐹 song 
song 𝐻𝐵, mà 𝐵𝐻 vuông góc 𝐴𝐶 ⇒ 𝐵𝐻 vuông góc 
𝐷𝐹, mà 𝑀𝐹 song song 𝐵𝐻 ⇒ 𝑀𝐹 vuông góc 𝐷𝐹. 
Tương tự 𝐷𝐸, 𝐸𝑀 lần lượt là các đường trung bình của tam giác 𝐻𝐴𝐵; 	𝐻𝐵𝐶	nên 
𝐷𝐸,𝑀𝐸 lần lượt song song với 𝐴𝐵 và 𝐶𝐻 ⟹ 	𝑀𝐸 vuông góc 𝐷𝐸. 
 Vậy tứ giác 𝐷𝐸𝑀𝑁 nội tiếp đường tròn. 
Tương tự ta được đường tròn qua ba điểm 𝐷, 𝐸, 𝐹 chứa ba điểm 𝑀,𝑁, 𝑃. 
Măt khác 𝐴𝑀;𝐵𝑁; 𝐶𝑃 đồng quy tại 𝐺;	𝐺𝐴hhhhh⃗ = −2𝐺𝑀hhhhhh⃗ ; 𝐺𝐵hhhhh⃗ = −2𝐺𝑁hhhhhh⃗ 	; 𝐺𝐶hhhhh⃗ = −2𝐺𝑃hhhhh⃗ . 
Vậy đường tròn ngoại tiếp tam giác 𝐴𝐵𝐶 là ảnh của đường tròn qua ba điểm 
𝑀,𝑁, 𝑃 qua phép vị tự tâm 𝐺 tỉ số 𝑘 = −2 
Xét phép vị tự 𝑓(𝐺; 𝑘 = −2): 𝐼(1; 2) → 𝑂: 𝐺𝑂hhhhh⃗ = −2𝐺𝐼hhhh⃗ ; 

𝐺𝑂hhhhh⃗ = (𝑥- − 2; 𝑦- − 3);	𝐺𝐼hhhh⃗ = (−1;−1) 

⇒ l
𝑥- − 2 = 2

𝑦- − 3 = −2(−1) ⇔ l𝑥- = 4
𝑦- = 5 

Bán kính 𝑅 = 2𝑟. = 2 
Vậy phương trình đường tròn ngoại tiếp tam giác 𝐴𝐵𝐶 là  

(𝑥 − 4)! + (𝑦 − 5)! = 4		 

5,0đ 

Câu6 
5,0đ 

Áp dụng bất đẳng thức Bernuli (1 + 𝑥)/ > 1 + 𝛼𝑥;	∀𝛼 ≥ 2; 𝑥 ≥ −1, 𝑥 ≠ 0 
+ Nếu 𝑥 ≥ 1 − $

$00.!0!2
 khi đó áp dụng Bernuli ta được 

𝑥!0!2 ≥ <1 −
1

100.2025=
!0!2

> 1 − 2025.
1

100.2025 = 1 −
1
100 

⇒ 𝑥!0!2 + 𝑦 >
99
100 

+ Nếu 𝑥 < 1 − $
$00.!0!2

⇔ 1− 𝑥 > $
$00.!0!2

 theo giả thiết  
𝑥 + 𝑦!0!2 ≥ 1 ⇒ 𝑦!0!2 ≥ 1 − 𝑥 

𝑦 ≥ (1 − 𝑥)
$

!0!2 > <
1

100.2025	=
$

!0!2
 

Ta có  

<1 +
1
99=

!0!2

> <1 +
1
99=

!0.))

> p<1 +
1
99=

))

q
!0

> 

> <1 + 99.
1
99=

!0

= 2!0 > 100.2025 

5,0đ 



Câu Lược giải Điểm 

⇒
1

100.2025 >
1

:1 + 1
99;

!0!2 

Vậy  

𝑥!0!2 + 𝑦 > 𝑦 > <
1

100.2025	=
$

!0!2
> r

1

:1 + 1
99;

!0!2s

$
!0!2

=
99
100 

Bất đẳng thức đã được chứng minh. 

Câu7 
5,0 đ 

Gọi hai số trên hình chữ nhât 2 đơn vị là (𝑎3; 𝑏3),			𝑖 = 1…50 
Tổng các tích của hai số trên các hình chữ nhật là  

𝑆 =v𝑎3𝑏3

20

34$

=v
𝑎3! + 𝑏3! − (𝑎3 − 𝑏3)!

2

20

34$

 

=
1
2v(𝑎3! + 𝑏3!)

20

34$

−
1
2v

(𝑎3 − 𝑏3)!
20

34$

 

Vì các 𝑎3; 𝑏3 lần lượt vét các số từ 1…100 nên: 

1
2v

(𝑎3! + 𝑏3!)
20

34$

=
1
2
[1! + 2! +⋯+ 100!] =

1
2 .
[100. (100 + 1)(200 + 1)]

6  

= 169175 

y𝑇𝑎	𝑐ó:	1! + 2! +⋯+ 𝑛! =
𝑛(𝑛 + 1)(2𝑛 + 1)

6 	| 

Để S bé nhất thì tổng $
!
∑ (𝑎3 − 𝑏3)!20
34$   lớn nhất , muốn vậy các hình chữ nhật phải 

sắp theo chiều dọc vì nếu sắp ngang |𝑎3 − 𝑏3| = 1 còn sắp dọc thì |𝑎3 − 𝑏3| = 10 
khi đó ta được  

𝑆 =
1
2v

(𝑎3! + 𝑏3!)
20

34$

−
1
2v

(𝑎3 − 𝑏3)!
20

34$

≥ 169175 −
1
2v10!

20

34$

 

min 𝑆 = 169175 −
10!. 50
2 = 166675. 

5,0đ 

Câu8 
5,0 đ 

Nếu 𝑎, 𝑏, 𝑐 là độ dài ba cạnh của một tam giác khi đó 𝑎; 𝑏; 𝑐 ∈ {1,2…9} 
Ta đếm các số 𝑎𝑏𝑐����� thỏa mãn 𝑎 < 𝑏 < 𝑐, vì 𝑎, 𝑏, 𝑐 là ba cạnh của một tam giác nên 
tổng hai cạnh phải lớn hơn cạnh thứ ba. Ta đã có 𝑏 + 𝑐 > 𝑎; 𝑎 + 𝑐 > 𝑏, như vậy 
ta chỉ còn kiểm tra điều kiện 𝑎 + 𝑏 > 𝑐 là đủ.  
Cố định 𝑐 ∈ {1,2…9} ta xác định 𝑎; 𝑏 sao cho 𝑎 + 𝑏 > 𝑐 
 + 𝑐 = 9, 𝑎 = 1 không có b 
  𝑎 = 2 ⇒ 𝑏 = 8 
  𝑎 = 3 ⇒ 𝑏 = 7,8 
  𝑎 = 4 ⇒ 𝑏 = 6,7,8 

1,0đ 



Câu Lược giải Điểm 
  𝑎 = 5 ⇒ 𝑏 = 6,7,8 
  𝑎 = 6 ⇒ 𝑏 = 7,8 

𝑎 = 7 ⇒ 𝑏 = 8. 
𝑎 = 8	không có 𝑏; có 12 = 4.3 số 

+ 𝑐 = 8,  𝑎 = 1 không có b 
 𝑎 = 2 ⇒ 𝑏 = 7 
 𝑎 = 3 ⇒ 𝑏 = 6,7 
 𝑎 = 4 ⇒ 𝑏 = 5,6,7 
 𝑎 = 5 ⇒ 𝑏 = 6,7 

𝑎 = 6 ⇒ 𝑏 = 7; có 9 = 3.3 số 
 + 𝑐 = 7, 

𝑎 = 2 ⇒ 𝑏 = 6 
 𝑎 = 3 ⇒ 𝑏 = 5,6 
 𝑎 = 4 ⇒ 𝑏 = 5,6 
 𝑎 = 5 ⇒ 𝑏 = 6’ có 6 = 2.3 số 

 + 𝑐 = 6 
  𝑎 = 2 ⇒ 𝑏 = 5 
  𝑎 = 3 ⇒ 𝑏 = 4, 5 

𝑎 = 4 ⇒ 𝑏 = 5; có 4 = 2.2 số 
+	𝑐 = 5 

𝑎 = 2 ⇒ 𝑏 = 4 
  𝑎 = 3 ⇒ 𝑏 = 4; có 2 = 1.2 số 
            + 𝑐 = 4 ⇒ 𝑏 = 3	; 𝑐 = 2; có 1 số 
Vậy có 12 + 9 + 6 + 4 + 2 + 1 = 34	số. Tuy nhiên do các số không cần thứ tự 
nên mỗi số ta hoán vị thì được số cần tìm.  
Vậy số các số cần tìm là 34. 𝑃" = 34.6 = 204 số 
Số không gian mẫu 𝑛(Ω) = |Ω| = C$00"  
Gọi (𝑥; 𝑦; 𝑧) là ba số ghi trên thẻ được lấy ra thỏa yêu cầu bài toán, do lấy ngẫu 
nhiên cùng lúc ba thẻ, ta sắp thứ tự ba thẻ (𝑥, 𝑦, 𝑧) sao cho 𝑥 < 𝑦 < 𝑧. 
Để bộ ba số là số đo ba cạnh của một tam giác thì tổng hai cạnh phải lớn hơn cạnh 
thứ ba, dể thấy 𝑦 + 𝑧 > 𝑥 và 𝑥 + 𝑧 > 𝑦. Để chọn bộ ba số thỏa điều kiện bài toán 
thì ta phải chọn sao cho 𝑥 + 𝑦 > 𝑧.  
Ta thực hiện phép chọn như sau: Đầu tiên chọn 𝒛 = 𝒌, 𝒌 ≤ 𝟏𝟎𝟎; sau đó chọn 𝒙, 
ứng với mỗi 𝒙 ta chọn 𝒚 sao cho 𝒙 + 𝒚 > 𝒛 
Xét tập hợp 𝐴+ = {(𝑥; 𝑦; 𝑧)|𝑥, 𝑦, 𝑧 ∈ {1,2…100}; 	𝑥 < 𝑦 < 𝑧 = 𝑘, 𝑥 + 𝑦 > 𝑧}  
Do đã cố định 𝑧 = 𝑘 nên các tập hợp 𝐴+ không có phần chung. 
Số biến cố thuận lợi là 𝑛(𝐴) = |𝐴$| + |𝐴!| + ⋯+ |𝐴$00|	 
Ta có |𝐴$| = |𝐴!| = |𝐴"| = 0 vì bộ ba số (1,2,3) không tạo thành độ dài cạnh của 
tam giác. 
với 𝑘 ≥ 4 

4,0đ 



Câu Lược giải Điểm 
Trường hợp 1: 𝑘 chẵn , 𝑘 = 2𝑚	(𝑚 ≥ 2) 
+ Xét 1 ≤ 𝑥 ≤ 𝑚  
Vì 𝑘 = 2𝑚 ≥ 2𝑥 ⇒ 𝑘 − 𝑥 ≥ 𝑥 ⇒ 𝑥 ≤ 𝑘 − 𝑥 < 𝑦 < 𝑧 = 𝑘 như vây để chọn 𝑦 
thỏa điều kiện 𝑥 + 𝑦 > 𝑧 khi đó 𝑦 phải thỏa  𝑘 − 𝑥 + 1 ≤ 𝑦 ≤ 𝑘 − 1. Như vây 
mỗi số 𝑥, số cách chọn 𝑦 là  

(𝑘 − 1) − (𝑘 − 𝑥 + 1) + 1 = 𝑥 − 1 
+ Xét 𝑥 > 𝑚 vì 𝑦 > 𝑥 ⇒ 𝑥 + 𝑦 > 2𝑥 > 2𝑚 = 𝑧 thỏa điều kiện, và 𝑥 < 𝑦 < 𝑧 =
2𝑚 như vậy mỗi giá trị 𝑥 ta chọn 𝑦 từ (𝑥 + 1) đến 𝑧 − 1 = 2𝑚 − 1.  
Vậy số cách chọn 𝑦 là (2𝑚 − 1) − (𝑥 + 1) + 1 = 2𝑚 − 𝑥 − 1 
Tóm lại với 𝑘 = 2𝑚 số cách chọn bộ ba số là 

|𝐴+| = v(𝑥 − 1)
5

(4$

+ v (2𝑚 − 𝑥 − 1)
!5,$

(45&$

 

= (0 + 1 +⋯+𝑚 − 1) + (𝑚 − 2 +𝑚 − 3 +⋯+ 1 + 0) = 

=
𝑚(𝑚 − 1)

2 +
(𝑚 − 1)(𝑚 − 2)

2 = (𝑚 − 1)! 

Trường hợp 2: 𝑘 lẻ, 𝑘 = 2𝑚 + 1	(𝑚 ≥ 2) 
+ Xét 1 ≤ 𝑥 ≤ 𝑚 ⇒ 𝑘 = 2𝑚 + 1 ≥ 2𝑥 ⇒ 𝑘 − 𝑥 > 𝑥; 𝑥 + 𝑦 > 𝑧 

⇒ 𝑦 > 𝑘 − 𝑥 > 𝑥 ⇒ 𝑘 − 𝑥 + 1 ≤ 𝑦 ≤ 𝑧 − 1 = 𝑘 − 1 
Mỗi giá trị 𝑥 số cách chọn 𝑦 là (𝑘 − 1) − (𝑘 − 𝑥 + 1) + 1 = 𝑥 − 1 
+ Xét 𝑥 > 𝑚 với mọi 𝑥 ta đều có 𝑥 + 1 ≤ 𝑦 ≤ 𝑧 − 1 ta có 𝑥 + 𝑦 ≥ 𝑥 + 𝑥 + 1 =
2𝑥 + 1 > 2𝑚 + 1 = 𝑧 thỏa điều kiện, hay 𝑥 + 1 ≤ 𝑦 ≤ 𝑧 − 1  
Số cách chọn 𝑦 là (2𝑚 + 1 − 1) − (𝑥 + 1) + 1 = 2𝑚 − 𝑥. 
Vậy với 𝑘 = 2𝑚 + 1 ta có 

|𝐴+| = v(𝑥 − 1)
5

(4$

+ v (2𝑚 − 𝑥)
!5,$

(45&$

= 𝑚(𝑚 − 1) 

= (0 + 1 +⋯+𝑚 − 1) + (𝑚 − 1 +𝑚 − 2 +⋯+ 1) 

=
𝑚(𝑚 − 1)

2 +
(𝑚 − 1)𝑚

2 = 𝑚(𝑚 − 1) 

Số cách chọn bộ ba số là 
⇒ 𝑛(𝐴) = |𝐴$| + |𝐴"| + ⋯+ |𝐴))| + |𝐴!| + |𝐴"| + ⋯+ |𝐴$00| 

= v 𝑚(𝑚 − 1)
#)

540

+ v(𝑚 − 1)!
20

54$

= 39200 + 40425 = 79625 

Xác xuất biến cố cần tìm  

𝑝(𝐴) =
𝑛(𝐴)
𝑛(Ω) =

�v 𝑚(𝑚 − 1)
#)

540

+ v(𝑚 − 1)!
20

54$

� ÷ 𝐶$00" =
79625
161700 =

65
132 

Chú ý: + Học sinh làm cách khác đúng vẫn được điểm tối đa 
+ Điểm chia nhỏ thành nhiều ý để chấm theo sự thống nhất chung của tổ chấm. 
+ Điểm bài thi không làm tròn. 


